
Thôn
Xã/ 

Phường…

1 BTh-85450-TS Trần Văn Đắt Đông Hải Long Hải Đặc khu Phú Quý 11.8 Câu

Đậu bờ ở khu kéo ghe dưới 

cảng vận tải Phú Quý tại tọa 

độ : 10° 30,269N, 108° 57, 

215E.

2 BTh-89973-TS Trần Viện Phú An Ngũ Phụng Đặc khu Phú Quý 12.1 1828 6/24/2015 6/8/2016 Câu

Tại tọa độ 

10° 30' 727"N; 

108° 56' 023" E

3 BTh-85031-TS Ngô Văn Mính Đông Hải Long Hải Đặc khu Phú Quý 12.4 4001 6/25/2024 6/24/2025 Câu 0392695554

Neo ở Bãi Lăng Cô (ĐK 

Phú Quý) 10°30'42"N,

108°56'9"E

4 BTh-97219-TS Nguyễn Hữu Bằng Tân Hải Long Hải Đặc khu Phú Quý 12.6 7650 12/25/2024 12/24/2025 Câu 0326697992
Neo đậu tại Đặc khu Phú 

Quý (chưa xác định vị trí)

5 BTh-89951-TS Trần Chánh Đông Hải Long Hải Đặc khu Phú Quý 13.1 0103 1/8/2020 4/30/2024 Câu

Bãi Lăng Cô (ĐK Phú 

Quý) 10°30'31"N,

108°56'11"E

Ngày cấp 

GP

Ngày hết 

hạn GP

Nghề 

chính

Nghề 

phụ
Số điện thoạiLmax

Số 

GP

DANH SÁCH TÀU CÁ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HỖ TRỢ NGƯ DÂN ỔN ĐINH CUỘC SỐNG

(Kèm theo Thông báo số 13/TB-UBND, ngày 13/01/2026 của UBND Đặc khu Phú Quý)

Ghi chúTT Số đăng ký Chủ phương tiện

Địa chỉ cũ

Xã, Phường mới
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